
STT
Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên Ngày sinh
Địa chỉ 

thường chú
CMND SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực sát hạch

Hạng sát 

hạch

Mã 

Tỉnh

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công 

tác

Ngày cấp

CMT/ Hộ 

chiếu

Nơi cấp

CMT/ Hộ chiếu
Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

1 Trần Phước Bé 15/8/1985 Tây Ninh 045085000007 0985936811
Phuocbe@gmail

.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 5

Ban QLDA 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Tân Châu

11/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
Cao đẳng Kỹ 

thuật Cao Thắng

21/9/1975 Tây Ninh 290562138 0913884497
anhthi.phamthi

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 15

Công ty 

TNHH Đại 

Nam

16/01/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng
Đại học GTVT 

HN

21/9/1975 Tây Ninh 290562138 0913884497
anhthi.phamthi

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Thiết kế Cầu III TAN 15

Công ty 

TNHH Đại 

Nam

16/01/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng
Đại học GTVT 

HN

21/9/1975 Tây Ninh 290562138 0913884497
anhthi.phamthi

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 15

Công ty 

TNHH Đại 

Nam

16/01/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng
Đại học GTVT 

HN

21/9/1975 Tây Ninh 290562138 0913884497
anhthi.phamthi

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình III TAN 15

Công ty 

TNHH Đại 

Nam

16/01/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng
Đại học GTVT 

HN

3 Nguyễn Tấn Dũng 15/1/1970 Tây Ninh 290471181 0938091845
tandungkts@gm

ail.com

Kiến trúc sư - 

Công trình

Thiết kế Kiến trúc 

công trình
II TAN 14

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

27/12/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Mở rộng
Đại học Kiến 

trúc TPHCM

16/4/1984 Tây Ninh 290822984 09097363303
ctyhoadat@gma

il.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
II TAN 8

Công ty 

TNHH 

TVTK XD 

Hoa Đất

30/01/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

Tp.HCM

16/4/1984 Tây Ninh 290822984 09097363303
ctyhoadat@gma

il.com
Kỹ sư cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 8

Công ty 

TNHH 

TVTK XD 

Hoa Đất

30/01/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

Tp.HCM

5 Nguyễn Thanh Tâm 09/9/1973 Tây Ninh 290544697 0913955199
tamnguyen99tvx

d@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
II TAN 19

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

11/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Hệ mở rộng
Đại học GTVT 

HN

20/10/1988 Tây Ninh 083088000008 01685399599
nhacauduong@

gmail.com

Cao đẳng cầu 

đường
Khảo sát địa hình III TAN 7

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

07/01/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng GTVT 

3

20/10/1988 Tây Ninh 083088000008 01685399599
nhacauduong@

gmail.com

Cao đẳng cầu 

đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 7

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

07/01/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng GTVT 

3

20/10/1988 Tây Ninh 083088000008 01685399599
nhacauduong@

gmail.com

Cao đẳng cầu 

đường
Định giá xây dựng III TAN 7

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

07/01/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng GTVT 

3

7 Trần Minh Sang 26/5/1987 Tây Ninh 072087001296 0913884473
minhsangks@g

mail.com

Trung cấp xây 

dựng cầu đường, 

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 9

Công ty 

TNHH 

Trung Dung

04/5/2016 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy; 

từ xa

Trung học Giao 

thông công 

chánh TP HCM; 

Đại học Đà Nẵng

05/5/1980 Tây Ninh 290717486 0907363303
ctyhoadat@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III TAN 11

Công ty 

TNHH 

TVTK XD 

Hoa Đất

11/7/1998 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Hồng 

Bàng TP HCM

05/5/1980 Tây Ninh 290717486 0907363303
ctyhoadat@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 11

Công ty 

TNHH 

TVTK XD 

Hoa Đất

11/7/1998 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Hồng 

Bàng TP HCM

9 Châu Chí Đức 11/02/1971
TP Hồ Chí 

Minh
024839310 0946706226

ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 8

Công ty 

TNHH DV - 

KT Ngân 

Anh

28/10/2007 CA TP HCM Việt Nam Chính quy
Đại học SP kỹ 

thuật TP HCM

07/11/1989 Tây Ninh 290988455 0933807788
tanluongtn@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III TAN 6

Công ty CP 

Đầu tư TDIF
17/8/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP HCM

07/11/1989 Tây Ninh 290988455 0933807788
tanluongtn@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Định giá xây dựng III TAN 6

Công ty CP 

Đầu tư TDIF
17/8/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TP HCM

Bùi Tấn Lượng10

Lê Thanh Nhã6

Nguyễn Văn Minh8

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

Nguyễn Hữu Duyên2

4 Nguyễn Viết Cường
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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

11 Hoàng Văn Vương 22/11/1989 Tây Ninh 044089000576 0988982643
vuongthien.xdq

b@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 6

Công ty CP 

XD&PT Đô 

thị Tây Ninh

22/12/2016 Quảng Bình Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghệ TP 

HCM

12 Phạm Thành Trung 01/5/1975 Tây Ninh 290545453 0937031188
phamtrungcty75

@yahoo.com.vn

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 18

Công ty 

TNHH Hoa 

Sen

24/10/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

28/10/1987 Tây Ninh 290857954 0977060181
phuong.lh76210

119

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình III TAN 6

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

10/7/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

28/10/1987 Tây Ninh 290857954 0977060181
phuong.lh76210

120

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 6

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

10/7/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

28/10/1987 Tây Ninh 290857954 0977060181
phuong.lh76210

121

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng III TAN 6

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

10/7/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

17/9/1986 Tây Ninh 290850533 0904759395
Datnguyenhuu8

6@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 7

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

23/02/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

17/9/1986 Tây Ninh 290850533 0904759395
Datnguyenhuu8

6@gmail.com
Kiến trúc sư Khảo sát địa hình III TAN 7

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

23/02/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

1/1/1982 Tây Ninh 290693988 909929404
daotrungdungtn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
II TAN 14

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

7/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

HN 

1/1/1982 Tây Ninh 290693988 909929404
daotrungdungtn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 14

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

7/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

HN 

1/1/1982 Tây Ninh 290693988 909929404
daotrungdungtn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
II TAN 14

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

7/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

HN 

1/1/1982 Tây Ninh 290693988 909929404
daotrungdungtn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
II TAN 14

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

7/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

HN 

1/1/1982 Tây Ninh 290693988 909929404
daotrungdungtn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình II TAN 14

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

7/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

HN 

1/1/1982 Tây Ninh 290693988 909929404
daotrungdungtn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng III TAN 14

Công ty CP 

TVXD Phúc 

Kiến

7/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

HN 

16 Trần Văn Thanh 07/10/1961 Tây Ninh 290354448 0918349024
vthanhtn@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II TAN 15

Công ty CP 

Đầu tư TDIF
06/3/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chuyên tu

Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

17 Trần Văn Hòa Em 25/12/1973 Tây Ninh 290536321 0918623563
ttqldagodau@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 8

Ban QLDA 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Gò Dầu

23/3/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức
Đại học GTVT 

HN

06/12/1978 Tây Ninh 072078002149 0986681197
tahoangvu78@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng Cảng và 

công trình biển

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 12

Trung tâm 

QLDA Đầu 

tư xây dựng 

huyện Bến 

Cầu

28/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

06/12/1978 Tây Ninh 072078002149 0986681198
tahoangvu78@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng Cảng và 

công trình biển

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III TAN 12

Trung tâm 

QLDA Đầu 

tư xây dựng 

huyện Bến 

Cầu

28/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

19 Đỗ Thanh Vũ 15/6/1985 Tây Ninh 290830925 0902881100
dothanhvu77@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 8

Trung tâm 

QLDA Đầu 

tư xây dựng 

huyện Bến 

Cầu

22/4/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Cao đẳng XD số 

2; Đại học 

Lương Thế Vinh

Tạ Hoàng Vũ18

Nguyễn Hữu Đạt14

Đào Trung Dũng15

Lê Hoàng Phương13
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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

20 Đỗ Hoàng Khải 07/6/1975 Tây Ninh 290533990 0916014572
dohoangkhai99

@yahoo.com
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 14

Trung tâm 

QLDA Đầu 

tư xây dựng 

huyện Bến 

Cầu

13/01/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Kiến 

trúc TP HCM

21
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
28/10/1981 Tây Ninh 290685401 0908920081

hangnguyenbql

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 11

Trung tâm 

QLDA Đầu 

tư xây dựng 

huyện Bến 

Cầu

18/9/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Mở Bán 

côngTP HCM

22 Đỗ Trọng Toàn 21/4/1985 Tây Ninh 290856882 01692591518
dotrongtoan3@

gmail.com

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 7

Trung tâm 

QLDA Đầu 

tư xây dựng 

huyện Bến 

Cầu

29/3/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ thuật 

công nghệ TP 

HCM

23
Nguyễn Thị Huỳnh 

Hương
15/3/1988 Tây Ninh 290932889 0985701820

ktsnguyenhuynh

huong@gmail.c

om

Kiến trúc sư
Thiết kế Kiến trúc 

công trình
III TAN 5

Trung tâm 

Quy hoạch 

và GĐCL 

Xây dựng

06/4/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Dân lập 

Văn Lang

19/11/1979 Tây Ninh 072079002059 0907363303
ctyhoadat@gma

il.com
Kiến trúc sư

Thiết kế Kiến trúc 

công trình
II TAN 15

Công ty 

TNHH Tư 

vấn TK & 

XD Hoa Đất

05/01/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Dân lập 

Văn Lang

19/11/1979 Tây Ninh 072079002059 0907363303
ctyhoadat@gma

il.com
Kiến trúc sư

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 15

Công ty 

TNHH Tư 

vấn TK & 

XD Hoa Đất

05/01/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Dân lập 

Văn Lang

08/8/1982 Tây Ninh 290699605 0907302072
phuocmaitn@g

mail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 9

Công ty 

TNHH 

Phước Mai

04/4/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

08/8/1982 Tây Ninh 290699605 0907302072
phuocmaitn@g

mail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 9
Công ty 

TNHH 

Phước Mai

04/4/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

10/11/1973 Tây Ninh 290992446 0933994939
phuocmaitn@g

mail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 9

Công ty 

TNHH 

Phước Mai

27/2/2008 CA Tây Ninh Việt Nam
Không chính 

quy

Đại học Bách 

khoa TP HCM

10/11/1973 Tây Ninh 290992446 0933994939
phuocmaitn@g

mail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 9
Công ty 

TNHH 

Phước Mai

27/2/2008 CA Tây Ninh Việt Nam
Không chính 

quy

Đại học Bách 

khoa TP HCM

02/9/1964 Tây Ninh 290295476 0913955020
phuocmaitn@g

mail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 12

Công ty 

TNHH 

Phước Mai

06/7/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP HCM

02/9/1964 Tây Ninh 290295476 0913955020
phuocmaitn@g

mail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 12
Công ty 

TNHH 

Phước Mai

06/7/2006 CA Tây Ninh Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

Đại học Bách 

khoa TP HCM

28 Phạm Văn Minh 15/11/1970 Tây Ninh 290490064 0913084600
ks.minh68@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 19

Công ty CP 

Tư vấn xây 

dựng Tân 

Bình Phát

12/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Hệ chính quy
Đại học Kiến 

trúc Hà Nội

29 Lâm Hiếu Thuận 20/10/1990 Tây Ninh 290931139 01674555966
thuanlh.spkt@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 5

Công ty CP 

Công nghiệp 

Hóa chất 

Tây Ninh

23/3/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Hệ chính quy

Đại học Sư phạm 

kỹ thuật TP 

HCM

30 Lê Thành Trung 28/3/1987 Tây Ninh 290909386 01217741417
ktsletrung.ghc@

gmail.com
Kiến trúc sư

Thiết kế Kiến trúc 

công trình
III TAN 6

Công ty CP 

Gia Hòa
21/7/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Đại học Kiến 

trúc TPHCM

Đỗ Thanh Hiền27

Phạm Minh Nhựt25

Đỗ Đức Thịnh26

Nguyễn Đức Cường24
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24/7/1989 Tây Ninh 290898863 01687380169
nguyendangthin

h89@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật cấp nước
III TAN 6

Trung tâm 

nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn

16/4/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy Đại học Thủy lợi

24/7/1989 Tây Ninh 290898863 01687380169
nguyendangthin

h89@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 6

Trung tâm 

nước sạch và 

Vệ sinh môi 

trường nông 

thôn

16/4/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy Đại học Thủy lợi

32 Nguyễn Cẩm Thi 04/8/1987 Tây Ninh 215023949 01227633759
camthi87@gmai

l.com

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc

Thiết kế Kiến trúc 

công trình
III TAN 6

Công ty 

TNHH 

TVXD Phú 

Khang

14/8/2003 CA Bình Định Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học Kiến 

trúc TP HCM

33 Trần Thanh Phong 05/11/1980 Tây Ninh 290678979 0933312444
phongtn2444@

gmail.com

Trung cấp 

chuyên nghiệp - 

Thi công nền 

móng cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 6

Công ty 

TNHH Tây 

Nam Phát

04/11/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng GTVT 

TP HCM

34 Huỳnh Văn Tiến 09/3/1990 Tây Ninh 290980039 01689956594
huynhvantienutc

2@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 3

Công ty 

TNHH Thái 

Hòa

10/10/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

35 Dương Thanh Nhã 14/11/1985 Tây Ninh 290800587 0918249769
nha.dt@giaotho

ngtayninh.com

Cao đẳng xây 

dựng cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 10

Công ty CP 

XD Giao 

thông Tây 

Ninh

07/6/2001 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng GTVT 

3

36 Nguyễn Văn Ngọc 22/7/1987 Nghệ An 186131754 01225199188

ngoc.nv@giaoth

ongtayninh.com

; 

ttco@giaothongt

ayninh.com

Cao đẳng xây 

dựng cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 7

Công ty CP 

XD Giao 

thông Tây 

Ninh

07/01/2008 CA Nghệ An Việt Nam Chính quy
Cao đẳng Sỹ 

quan công binh

37 Phan Trúc Bình 20/12/1987 Tây Ninh 072087003064 01666922523

binh.pt@giaoth

ongtayninh.com

; 

ttco@giaothongt

ayninh.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 4

Công ty CP 

XD Giao 

thông Tây 

Ninh

13/6/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

38 Trần Trung Kiên 02/9/1991 Tây Ninh 290966792 0989578657

kien.tt@giaotho

ngtayninh.com; 

ttco@giaothongt

ayninh.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 3

Công ty CP 

XD Giao 

thông Tây 

Ninh

05/8/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

39 Nguyễn Văn Hải 29/9/1991 Hà Tĩnh 183887294 0971356124

hai.nv@giaotho

ngtayninh.com; 

ttco@giaothongt

ayninh.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 3

Công ty CP 

XD Giao 

thông Tây 

Ninh

04/8/2008 CA Hà Tĩnh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

40 Trần Văn Phước 13/10/1985
TP Hồ Chí 

Minh
024267717 01692876457

phuoc.tv@giaot

hongtayninh.co

m; 

ttco@giaothongt

ayninh.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
II TAN 8

Công ty CP 

XD Giao 

thông Tây 

Ninh

24/9/2015 CA TP HCM Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

41 Nguyễn Hữu Vượng 10/11/1989 Tây Ninh 001089006483 0961022157
hoangvuong890

7@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 3

Công ty 

TNHH Xây 

dựng PNP

07/7/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

04/4/1987 Tây Ninh 290866270 0903182282
danquicd@yaho

o.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng III TAN 4

Công ty 

TNHH Đại 

Nam

12/6/2003 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Tôn Đức 

Thắng

04/4/1987 Tây Ninh 290866270 0903182282
danquicd@yaho

o.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình III TAN 4

Công ty 

TNHH Đại 

Nam

12/6/2003 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Tôn Đức 

Thắng

04/4/1987 Tây Ninh 290866270 0903182282
danquicd@yaho

o.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 4

Công ty 

TNHH Đại 

Nam

12/6/2003 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Tôn Đức 

Thắng

Quan Dân Quí42

Nguyễn Đăng Thịnh31
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43 Nguyễn Nhật Duy 20/02/1990 Tây Ninh 290981125 0938712315
nguyennhatduyx

ddd@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 4

Công ty 

TNHH Duy 

Thành 

Techcons

02/02/2009 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

44 Dương Tấn Lộc 07/10/1975 Tây Ninh 290568519 0918590549
duongloc75ttqld

a_txtn@yahoo.c

om.vn

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 9

Ban QLDA 

ĐTXD TP 

Tây Ninh

19/3/2002 CA Tây Ninh Việt Nam Từ xa Đại học Đà Nẵng

45 Cao Thanh Âu 01/01/1987 Tây Ninh 290952683 0984639682
thanhau87@gm

ail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 4

Công ty 

TNHH Duy 

Thành 

Techcons

16/9/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

46 Phạm Tiến Dũng 29/4/1983 Tây Ninh 290738664 0917137026
tiendungpham1

983@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 12

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Gò 

Dầu

18/4/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

18/12/1991 Tây Ninh 291042528 0971192592
b.khactoan@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Gò 

Dầu

06/02/2014 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

TP HCM

18/12/1991 Tây Ninh 291042528 0971192592
b.khactoan@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 3

Ban QLDA 

ĐTXD 

huyện Gò 

Dầu

06/02/2014 CA Tây Ninh Việt Nam
Vừa học vừa 

làm

Đại học GTVT 

TP HCM

48 Trần Khánh Dân 15/3/1985 Tây Ninh 290830898 0902942798
kdantr@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 8

Công ty 

TNHH Gia 

Long

28/5/2002 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

49 Nguyễn Khánh 23/7/1988 Tây Ninh 2908725841 0938572565
nk230788@gma

il.com

CĐ Công nghệ 

kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 06

Công ty 

TNHH Gia 

Long

06/5/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng Kinh tế 

- Công nghệ 

TPHCM 

50 Phạm Tấn Vinh 29/5/1975 Tây Ninh 290610032 0913647986
tanvinh00620@

gmail.com

Kỹ sư XD 

DD&CN 

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 15

Công ty CP 

TV XD Tổng 

hợp Tây 

Ninh

31/12/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Tại Chức
ĐH Bách khoa 

TP HCM

20/10/1966 Tây Ninh 290753767 0979665188
bph665188@g

mail.com

Kỹ sư XD 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 14

Ban QLDA 

Đầu tư XD 

ngành 

NN&PTNT 

19/7/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Không chính 

quy

ĐH Bách khoa 

TP HCM

20/10/1966 Tây Ninh 290753767 0979665188
bph665188@g

mail.com

Kỹ sư XD 

DD&CN

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III TAN 14

Ban QLDA 

Đầu tư XD 

ngành 

NN&PTNT 

19/7/2012 CA Tây Ninh Việt Nam
Không chính 

quy

ĐH Bách khoa 

TP HCM

52 Sử Ngọc Hòa 05/9/1979 Tây Ninh 290658844 0976681397
suhoa79@gmail

.com

Kỹ sư cầu đường 

bộ
Khảo sát địa hình III TAN 08

Ban QLDA 

Đầu tư xây 

dựng huyện 

Bến Cầu

07/01/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Tại Chức
Đại học GTVT 

Hà Nội

53 Bùi Thành Trọng 25/11/1982 Tây Ninh 290776075 01666662228
congtythehanh1

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 12

Công ty 

TNHH Thế 

Hành

12/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy ĐH Văn Lang

54 Nguyễn Ngọc Phượng 01/11/1978 Tây Ninh 072178001357 0989012501

phuong.nn@gia

othongtayninh.c

om

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng 
Định giá xây dựng II TAN 17

Công ty CP 

XD Giao 

thông Tây 

Ninh

12/7/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

Hà Nội

01/6/1985 Tây Ninh 290783466 0986331171
thaixaydungtn@

gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN
Định giá xây dựng III TAN 11

Công ty CP 

TVXD Võ 

Hồ

21/6/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
CĐ Xây dựng số 

2

01/6/1985 Tây Ninh 290783466 0986331171
thaixaydungtn@

gmail.com

Cao đẳng xây 

dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 11

Công ty CP 

TVXD Võ 

Hồ

21/6/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
CĐ Xây dựng số 

2

56 Phạm Văn Trai 20/3/1960 Tây Ninh 072060000951 0918310061
phamvantraibql

@gmail.com
Kỹ sư Thủy nông

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II TAN 31

Ban QLDA 

Đầu tư XD 

ngành 

NN&PTNT

17/8/2017 CA Tây Ninh Việt Nam
Dài hạn tập 

trung
ĐH Cần Thơ

57 Trần Văn Nhanh 16/4/1984 Tây Ninh 290772042 0913642331
nhanhtn_xd@ya

hoo.com.vn

CĐ Kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 09

Công ty CP 

Gia Hòa
17/5/2008 CA Tây Ninh Việt Nam

Cao đẳng 

Chính quy

ĐH Công nghệ 

Sài Gòn

Bùi Xuân Phượng51

Nguyễn Quốc Thái55

Bùi Khắc Toàn47
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58 Dương Minh Trí 12/4/1971 Tây Ninh 072071000505 0903848568
minhtrikts88@g

mail.com
Kiến trúc sư

Thiết kế Kiến trúc 

công trình
II TAN 19

Công ty CP 

Đô Thành
14/3/3016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc TP 

HCM

25/4/1989 Tây Ninh 290895576 0898949099
quocloi.cd08a@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Giao 

thông

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 4

Đội quản lý 

và sửa chữa 

đường bộ 

thành phố

12/5/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HCM

25/4/1989 Tây Ninh 290895576 0898949099
quocloi.cd08a@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Giao 

thông

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 4

Đội quản lý 

và sửa chữa 

đường bộ 

thành phố

12/5/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HCM

25/4/1989 Tây Ninh 290895576 0898949099
quocloi.cd08a@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Giao 

thông

Định giá xây dựng III TAN 4

Đội quản lý 

và sửa chữa 

đường bộ 

thành phố

12/5/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HCM

25/4/1989 Tây Ninh 290895576 0898949099
quocloi.cd08a@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Giao 

thông

Khảo sát địa hình III TAN 4

Đội quản lý 

và sửa chữa 

đường bộ 

thành phố

12/5/2004 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HCM

28/8/1984 Tây Ninh 290764421 0908045044
nguyentrung84e

lec@gmail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

II TAN 10
Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

Tây Ninh

01/10/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy ĐH Bình Dương

28/8/1984 Tây Ninh 290764421 0908045044
nguyentrung84e

lec@gmail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
II TAN 10

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

Tây Ninh

01/10/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy ĐH Bình Dương

61 Nguyễn Trường Vũ 19/02/1963 Tây Ninh 2090048359 01678086800
ngocphamnn2@

gmail.com

Trung cấp Kỹ 

thuật Thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III TAN 18

Công ty 

TNHH MTV 

Khai thác 

Thủy lợi Tây 

Ninh

04/5/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

Trung học và dạy 

nghề NN và 

PTNT Nam bộ

07/12/1979 Tây Ninh 072079002317 0913664131
thanhhaituvan@

gmail.com

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

II TAN 15

Công ty CP 

TVXD Tổng 

hợp Tây 

Ninh

10/4/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
ĐH DL Kỹ thuật 

Công nghệ

07/12/1979 Tây Ninh 072079002317 0913664131
thanhhaituvan@

gmail.com

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
II TAN 15

Công ty CP 

TVXD Tổng 

hợp Tây 

Ninh

10/4/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
ĐH DL Kỹ thuật 

Công nghệ

27/02/1960 Tây Ninh 290088756 0913884502
tuantn270260@

gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi; 

kỹ sư dây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 30

Hoạt động tự 

do
30/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam

Chính quy; 

tại chức

ĐH Bách khoa 

TP HCM

27/02/1960 Tây Ninh 290088756 0913884502
tuantn270260@

gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi; 

kỹ sư dây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II TAN 30

Hoạt động tự 

do
30/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam

Chính quy; 

tại chức

ĐH Bách khoa 

TP HCM

27/02/1960 Tây Ninh 290088756 0913884502
tuantn270260@

gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi; 

kỹ sư dây dựng 

DD&CN

Định giá xây dựng II TAN 30
Hoạt động tự 

do
30/11/2011 CA Tây Ninh Việt Nam

Chính quy; 

tại chức

ĐH Bách khoa 

TP HCM

64 Nguyễn Văn Sơn 16/10/1983 Tây Ninh 024083000231 0909251039
vanson.dc@gma

il.com
Cử nhân địa chất

Khảo sát địa chất 

công trình, địa chất 

thủy văn

II TAN 10

Công ty CP 

TVXD Tổng 

hợp Tây 

Ninh

19/10/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
ĐH Khoa học tự 

nhiên TPHCM

65 Dương Hoài Thanh 08/3/1981 Tây Ninh 290680269 0969557657
dht707@gmail.c

om

Kỷ sư xây dựng 

cầu -đường bộ

Giám sát công trình 

đường bộ
II TAN 09

Ban QLDA 

ĐTXD 

ngành Giao 

thông tỉnh 

Tây Ninh

05/8/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức
ĐH GTVT Hà 

Nội

66 Đặng Quốc Thái 09/12/1990 Tây Ninh 072090001426 0968655133
dangquocthai09

12@gmail.com

Kỷ sư xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 04

Ban QLDA 

ĐTXD 

ngành Giao 

thông tỉnh 

Tây Ninh

13/5/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

Nguyễn Thanh Hải62

Tô Ngọc Tuấn63

Lê Quốc Lợi59

Nguyễn Đức Trung60
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67 Phạm Phương Bình 27/3/1982 Tây Ninh 072082003224 0909982078
phuongbinh_tn

@yahoo.com

Kỷ sư xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công trình 

đường bộ
II TAN 08

Ban QLDA 

ĐTXD 

ngành Giao 

thông tỉnh 

Tây Ninh

15/6/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Tại chức
ĐH GTVT TP 

HCM

21/4/1990 Tây Ninh 290944550 01689985322
anhtuantran90

@gmail.com

Kỷ sư xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 4

Công ty CP 

TVXD Tổng 

hợp Tây 

Ninh

28/6/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

21/4/1990 Tây Ninh 290944550 01689985322
anhtuantran90

@gmail.com

Kỷ sư xây dựng 

cầu đường 

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 4

Công ty CP 

TVXD Tổng 

hợp Tây 

Ninh

28/6/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

21/4/1990 Tây Ninh 290944550 01689985322
anhtuantran90

@gmail.com

Kỷ sư xây dựng 

cầu đường 
Định giá xây dựng III TAN 4

Công ty CP 

TVXD Tổng 

hợp Tây 

Ninh

28/6/2005 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

69 Trần Thị Thu Hiền 27/8/1983 Tây Ninh 072183001165 0961555494
hientttdlct@gma

il.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 09

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

08/3/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam
Không chính 

quy

ĐH Bách khoa 

TP HCM

70 Lưu Hiếu Trình 13/11/1982 Tây Ninh 072082002839 0912777071
htrinh1311@gm

ail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 10

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

10/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

09/12/1986 Tây Ninh 290809854 0937099911
hqv912@gmail.

com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 08
Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

30/01/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

09/12/1986 Tây Ninh 290809854 0937099911
hqv912@gmail.

com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 8

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

30/01/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

72 Võ Thị Loan Thảo 22/8/1982 Tây Ninh 290734862 0977585827
loanthao2208@

gmail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 11
Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

16/7/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Bách khoa 

TP HCM

73 Lâm Quốc Thắng 09/9/1984 Tây Ninh 072084001536 0969339334
lamthang0909@

gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 08

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

29/3/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam
Chính quy 

liên thông

ĐH Điện lực Hà 

Nội

74 Huỳnh Trần Bửu Khoa 12/12/1982 Tây Ninh 290704559 0915409949
khoahtb.pctn@g

mail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 12
Điện lực Tân 

Biên
02/4/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy

ĐH Bách khoa 

TP HCM

75 Nguyễn Thiện Phúc 10/7/1980 Tây Ninh 290799003 0912955838
phucnt.dlbc@g

mail.com

Trung cấp Điện 

CN&DD

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 13
Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

10/6/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Trung học điện 2 

TP HCM

76 Nguyễn Tuấn Viễn 08/11/1987 Tây Ninh 290901193 0919022592
ntvienpctn@gm

ail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 09
Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

23/4/2004 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy 

liên thông

ĐH Điện lực Hà 

Nội

77 Nguyễn Thanh Tùng 02/3/1979 Tây Ninh 290734509 0949465000
tungnt.pctn@gm

ail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 11
Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

09/8/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy 
ĐH Bách khoa 

TP HCM

15/3/1966 Tây Ninh 079066004177 0869612193
luannt.pctn@gm

ail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 09

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

06/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

ĐH Bách khoa 

TP HCM

15/3/1966 Tây Ninh 079066004177 0869612193
luannt.pctn@gm

ail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 9

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

06/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam
Dài hạn 5 

năm

ĐH Bách khoa 

TP HCM

79 Phạm Trần Anh Tuấn 04/11/1974 Tây Ninh 290525431 0939365668
tuanpta.pctn@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 11
 Điện lực 

Hòa Thành
13/4/2006 CA Tây Ninh Việt Nam

Vùa làm vừa 

học

ĐH Tôn Đức 

Thắng

80 Phan Ngọc Đẹp 02/5/1981 Tây Ninh 290673995 0919245464
deppn5464@gm

ail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 12
 Điện lực TP 

Tây Ninh
12/01/2010 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy 

ĐH Bách khoa 

TP HCM

Nguyễn Thanh Luân78

Trần Anh Tuấn68

Huỳnh Quang Vinh71
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81 Trần Thanh Tân 20/4/1970 Tây Ninh 290427323 0915158826
tantt.pctn@gmai

l.com

Kỹ sư điện - điện 

tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 08
 Điện lực 

Trảng Bàng
10/9/2014 CA Tây Ninh Việt Nam

Không chính 

quy 

ĐH Bách khoa 

TP HCM

10/3/1986 Tây Ninh 290798247 0932683983
tqkjindo2010@

gmail.com

Kỹ sư Điện 

CN&DD

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 09
Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

10/5/2001 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy 

liên thông

ĐH Điện lực Hà 

Nội

10/3/1986 Tây Ninh 290798247 0932683983
tqkjindo2010@

gmail.com

Kỹ sư Điện 

CN&DD

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 9

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

10/5/2001 CA Tây Ninh Việt Nam
Chính quy 

liên thông

ĐH Điện lực Hà 

Nội

83 Trần Ngọc Tuyết Ngân 21/9/1984 Tây Ninh 290802855 0972314931
ngan.tnt@giaoth

ongtayninh.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình thủy

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III TAN 10

Công ty CP 

Xây dựng 

giao thông 

Tây Ninh

08/6/2001 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH GTVT TP 

HCM

84 Cao Thanh Vân 15/02/1983 Tây Ninh 072083001590 0907762977
vanctxd@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 10

Ban QLDA 

ĐTCD tỉnh 

Tây Ninh

27/5/2016 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc TP 

HCM

03/11/1989 Tây Ninh 290942934 0973587397
buithanhdan89

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 05

Công ty 

TNHH MTV 

Cầu đường 

Tây Nam

03/8/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Tôn Đức 

Thắng

03/11/1989 Tây Ninh 290942934 0973587397
buithanhdan89

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 5

Công ty 

TNHH MTV 

Cầu đường 

Tây Nam

03/8/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Tôn Đức 

Thắng

03/11/1989 Tây Ninh 290942934 0973587397
buithanhdan89

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Khảo sát địa hình III TAN 5

Công ty 

TNHH MTV 

Cầu đường 

Tây Nam

03/8/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Tôn Đức 

Thắng

30/01/1981
TP Hồ Chí 

Minh
082081000050 0946706226

ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện - điện tử

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 12

Công ty 

TNHH DV - 

KT Ngân 

Anh

22/3/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy 
ĐH Sư phạm kỹ 

thuật TP HCM

30/01/1981
TP Hồ Chí 

Minh
082081000050 0946706226

ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện - điện tử

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 12

Công ty 

TNHH DV - 

KT Ngân 

Anh

22/3/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy 
ĐH Sư phạm kỹ 

thuật TP HCM

12/12/1979 Tây Ninh 290607270 0946706226
ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư Điện khí 

hóa và cung cấp 

điện

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 12

Công ty 

TNHH DV - 

KT Ngân 

Anh

26/8/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy 
ĐH Sư phạm kỹ 

thuật TP HCM

12/12/1979 Tây Ninh 290607270 0946706226
ngananhkt2016

@gmail.com

Kỹ sư Điện khí 

hóa và cung cấp 

điện

Thiết kế Điện - Cơ 

điện
III TAN 12

Công ty 

TNHH DV - 

KT Ngân 

Anh

26/8/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy 
ĐH Sư phạm kỹ 

thuật TP HCM

88 Nguyễn Duy Tân 16/6/1990 Tây Ninh 290991051 0918897082

xaydungmiendo

ng123@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 03

Công ty 

TNHH Khảo 

sát thiết kế 

miền Đông

02/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Tôn Đức 

Thắng

89 Trần Văn Chinh 10/8/1991 Nam Định 162994299 0934154066
tranchinh00@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Định giá xây dựng III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

XD An Hồng 

Nguyên

22/7/2006 CA Nam Định Việt Nam Chính quy
ĐH GTVT TP 

HCM

Lâm Thị Thu Hoa87

Bùi Thanh Dân85

Huỳnh Quốc Minh86

Trần Quang Khiêm82



STT
Số 

chứng 

chỉ
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Địa chỉ 
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Mã 
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Ngày cấp

CMT/ Hộ 
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Nơi cấp

CMT/ Hộ chiếu
Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

10/8/1991 Nam Định 162994299 0934154066
tranchinh00@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Khảo sát địa hình III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

XD An Hồng 

Nguyên

22/7/2006 CA Nam Định Việt Nam Chính quy
ĐH GTVT TP 

HCM

10/8/1991 Nam Định 162994299 0934154066
tranchinh00@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

XD An Hồng 

Nguyên

22/7/2006 CA Nam Định Việt Nam Chính quy
ĐH GTVT TP 

HCM

10/8/1991 Nam Định 162994299 0934154066
tranchinh00@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

XD An Hồng 

Nguyên

22/7/2006 CA Nam Định Việt Nam Chính quy
ĐH GTVT TP 

HCM

91 Phạm Thị Hồng Ngọc 11/6/1986 Tây Ninh 072186002984 09377811522
ks.phamngoc86

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng II TAN 06

Trung tâm 

QH và Giám 

định chất 

lượng XD

11/5/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam
Không chính 

quy 

ĐH Bách khoa 

TP HCM

03/9/1981 Tây Ninh 290667819 0918315151
dongkha81@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III TAN 05

Trung tâm 

QH và Giám 

định chất 

lượng XD

27/9/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Tôn Đức 

Thắng

03/9/1981 Tây Ninh 290667819 0918315151
dongkha81@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng III TAN 5

Trung tâm 

QH và Giám 

định chất 

lượng XD

27/9/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Tôn Đức 

Thắng

03/9/1981 Tây Ninh 290667819 0918315151
dongkha81@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 5

Trung tâm 

QH và Giám 

định chất 

lượng XD

27/9/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Tôn Đức 

Thắng

11/9/1988 Tây Ninh 290857721 0938922119
nghiaskt@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III TAN 03

Trung tâm 

QH và Giám 

định chất 

lượng XD

16/3/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc TP 

HCM

11/9/1988 Tây Ninh 290857721 0938922119
nghiaskt@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Định giá xây dựng III TAN 3

Trung tâm 

QH và Giám 

định chất 

lượng XD

16/3/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc TP 

HCM

11/9/1988 Tây Ninh 290857721 0938922119
nghiaskt@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 3

Trung tâm 

QH và Giám 

định chất 

lượng XD

16/3/2015 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc TP 

HCM

94 Hà Trần Tuân 19/9/1991 Tây Ninh 291043231 01695479654
hatrantuan@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

XD Tổng 

hợp Nataco

21/6/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Kiến 

trúc TP HCM

95 Huỳnh Chí Tâm 29/3/1986 Tây Ninh 072086001967 0908082900
tamks86@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 7

Công ty 

TNHH MTV 

Dương 

Hoàng Nam

05/9/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

96 Dương Đức Thiện 21/7/1990 Tây Ninh 290947424 0949073734
ducthien.duong

@yahoo.com

Kỹ sư địa chất - 

dầu khí (địa chất 

khoán sản)

Khảo sát địa chất 

công trình, địa chất 

thủy văn

III TAN 4

Công ty CP 

XD giao 

thông Tây 

Ninh

24/10/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

Nguyễn Đông Kha92

Huỳnh Hữu Nghĩa93

Trần Văn Chinh90



STT
Số 
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Họ và tên Ngày sinh
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Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

97 Lê Thành Phúc 13/02/1976 Tây Ninh 290545729 0983787519

congtyminhhung

68@yahoo.com.

vn

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 10

Công ty 

TNHH TM-

DV-SX-XD 

Minh Hưng

11/12/2013 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức
Đại học GTVT 

HN

28/5/1982 Tây Ninh 072082001061 0909950284
hhlocbk@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III TAN 5

Công ty CP 

XD &PT ĐT 

Tây Ninh

26/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

28/5/1982 Tây Ninh 072082001061 0909950284
hhlocbk@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 5

Công ty CP 

XD &PT ĐT 

Tây Ninh

26/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

27/02/1991 Lâm Đồng 250813589 0987649100
vuhonglam91@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây dựng III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

Nam Phương

14/01/2011 CA Lâm Đồng Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

27/02/1991 Lâm Đồng 250813589 0987649100
vuhonglam91@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

Nam Phương

14/01/2011 CA Lâm Đồng Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

27/02/1991 Lâm Đồng 250813589 0987649100
vuhonglam91@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Khảo sát địa hình III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

Nam Phương

14/01/2011 CA Lâm Đồng Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

27/02/1991 Lâm Đồng 250813589 0987649100
vuhonglam91@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

Nam Phương

14/01/2011 CA Lâm Đồng Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

27/02/1991 Lâm Đồng 250813589 0987649100
vuhonglam91@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 3

Công ty 

TNHH MTV 

Nam Phương

14/01/2011 CA Lâm Đồng Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

100 Quách Ngọc Thọ 21/9/1979 TP HCM 025149064 0907363303
ctyhoadat@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 6

Công ty 

TNHH TV 

TK XD Hoa 

Đất

05/6/2009 CA TP HCM Việt Nam 
Vừa làm vừa 

học

Đại học GTVT 

TP HCM

10/4/1971 Tây Ninh 291140555 0918353856
haitvtn71@gmai

l.com
Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III TAN 14

Công ty 

TNHH 

TVXD Đức 

Phát

27/4/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức
Đại học Thủy lợi 

Hà Nội

10/4/1971 Tây Ninh 291140555 0918353856
haitvtn71@gmai

l.com
Kỹ sư thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III TAN 14

Công ty 

TNHH 

TVXD Đức 

Phát

27/4/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Tại chức
Đại học Thủy lợi 

Hà Nội

102
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
15/8/1985 Tây Ninh 290825088 0969883345

thuytrangpctn@

gmail.com

Kỹ sư điện - điện 

tử (điện năng)

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 9
Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

26/3/2002 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bách 

khoa TP HCM

101 Huỳnh Đức Hải

Huỳnh Hữu Lộc98

Vũ Hồng Lâm99



STT
Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên Ngày sinh
Địa chỉ 

thường chú
CMND SĐT Email
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CMT/ Hộ 
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Nơi cấp

CMT/ Hộ chiếu
Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

06/10/1990 TP HCM 024594029 0983203515
ngchien2610@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Khảo sát địa hình III TAN 3

Công ty 

TNHH Hiệp 

Ninh; Công 

ty CP TVXD 

Phúc Kiến

05/7/2006 CA TP HCM Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

06/10/1990 TP HCM 024594029 0983203515
ngchien2610@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 3

Công ty 

TNHH Hiệp 

Ninh; Công 

ty CP TVXD 

Phúc Kiến

05/7/2006 CA TP HCM Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

06/10/1990 TP HCM 024594029 0983203515
ngchien2610@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 3

Công ty 

TNHH Hiệp 

Ninh; Công 

ty CP TVXD 

Phúc Kiến

05/7/2006 CA TP HCM Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

06/10/1990 TP HCM 024594029 0983203515
ngchien2610@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Định giá xây dựng III TAN 3

Công ty 

TNHH Hiệp 

Ninh; Công 

ty CP TVXD 

Phúc Kiến

05/7/2006 CA TP HCM Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

06/10/1990 TP HCM 024594029 0983203515
ngchien2610@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

đường)

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 3

Công ty 

TNHH Hiệp 

Ninh; Công 

ty CP TVXD 

Phúc Kiến

05/7/2006 CA TP HCM Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

TP HCM

104 Nguyễn Thanh Điểm 01/01/1981 Tây Ninh 290686428 0909784287
diemnttn@gmail

.com

Trung học 

chuyên nghiệp 

Điện công nghiệp 

và dân dụng 

(phát dẫn điện) 

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 12

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

29/12/2011 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Trung học Điện 

2 TP HCM

105 Trịnh Quang Vinh 24/4/1986 Tây Ninh 290797684 0917913168
vinhtqdltba@gm

ail.com

Trung học 

chuyên nghiệp 

Hệ thống điện 

(vận hành hệ 

thống điện) 

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 10

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

04/7/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng điện 

lực TP HCM

106 Trần Quang Hò 16/6/1985 Tây Ninh 290769157 0946546174
quanghopctn@g

mail.com

Trung học 

chuyên nghiệp 

Hệ thống điện 

(vận hành hệ 

thống điện) 

Giám sát lắp đặt 

thiết bị Công trình, 

Công nghệ

III TAN 10

Công ty 

Điện lực Tây 

Ninh

01/4/2008 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Cao đẳng điện 

lực TP HCM

01/01/1988 Tây Ninh 290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Khảo sát địa hình III TAN 6
Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học kỹ thuật 

công nghệ TP 

HCM

01/01/1988 Tây Ninh 290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 6

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học kỹ thuật 

công nghệ TP 

HCM

01/01/1988 Tây Ninh 290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 6

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học kỹ thuật 

công nghệ TP 

HCM

01/01/1988 Tây Ninh 290870913 0932795932
an.phuckien@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây dựng III TAN 6
Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

07/12/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học kỹ thuật 

công nghệ TP 

HCM

107 Phan Hoàng Ân

103 Nguyễn Chiến
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Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

09/02/1980 Tây Ninh 072180002399 01235633638
ngoctuyet0902

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình III TAN 14

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

18/5/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

09/02/1980 Tây Ninh 072180002399 01235633638
ngoctuyet0902

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
II TAN 14

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

18/5/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

09/02/1980 Tây Ninh 072180002399 01235633638
ngoctuyet0902

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 14

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

18/5/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

09/02/1980 Tây Ninh 072180002399 01235633638
ngoctuyet0902

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng II TAN 14

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

18/5/2017 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

109 Đặng Thành Danh 20/10/1988 Tây Ninh 290872006 0975639446
thanhdanh.tn.20

13@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 3

Công ty 

TNHH XD 

Tudo

30/6/2003 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

110 Võ Đoàn Trọng Nhân 28/6/1980 Tây Ninh 290648739 0918811628
trongnhankhaos

at@gmail.com

Trung cấp xây 

dựng cầu đường 

bộ

Giám sát công trình 

đường bộ
III TAN 17

Công ty 

TNHH XD 

Tudo

21/3/2012 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Trung học GTVT 

Khu vực 3

30/12/1989 Quãng Ngãi 212647852 0942044655
bachthientrinh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình III TAN 5

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

05/02/2007 CA Quãng Ngãi Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

30/12/1989 Quãng Ngãi 212647852 0942044655
bachthientrinh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 5

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

05/02/2007 CA Quãng Ngãi Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

30/12/1989 Quãng Ngãi 212647852 0942044655
bachthientrinh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 5

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

05/02/2007 CA Quãng Ngãi Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

30/12/1989 Quãng Ngãi 212647852 0942044655
bachthientrinh

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Định giá xây dựng III TAN 5

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

20/6/2013 CA Bình Định Việt Nam Chính quy Đại học GTVT

05/6/1991 Bình Định 215101325 01649763449
vantien.bd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Khảo sát địa hình III TAN 5
Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

20/6/2013 CA Bình Định Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

05/6/1991 Bình Định 215101325 01649763449
vantien.bd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Công trình 

GT đường bộ
III TAN 5

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

20/6/2013 CA Bình Định Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

05/6/1991 Bình Định 215101325 01649763449
vantien.bd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước
III TAN 5

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

20/6/2013 CA Bình Định Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

05/6/1991 Bình Định 215101325 01649763449
vantien.bd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây dựng III TAN 5
Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

20/6/2013 CA Bình Định Việt Nam Chính quy
Đại học GTVT 

HN

113 Nguyễn Tấn Phát 27/5/1988 Tây Ninh 290886553 0933290111
phatnguyenpktn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Khảo sát địa hình III TAN 6

Công ty CP 

TV XD Phúc 

Kiến

26/9/2006 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học Bình 

Dương

114 Nguyễn Hoài Vũ 17/5/1990 Tây Ninh 291025331 01223616113
vustu2014@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
III TAN 3

Công ty 

TNHH Tân 

Lập Thành

07/9/2007 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học công 

nghệ Sài Gòn

115 Nguyễn Nhật Nam 09/3/1983 Tây Ninh 290892552 0976474849
nguyennhatnam

090383@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 8

Công ty 

TNHH Tân 

Lập Thành

22/5/2014 CA Tây Ninh Việt Nam Chính quy
Đại học mở TP 

HCM

01/01/1976 Tây Ninh 072076001748 0988940950
thienxd94@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 18

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

Tây Ninh

22/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy Đại học Kỹ thuật

01/01/1976 Tây Ninh 072076001748 0988940950
thienxd94@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
II TAN 18

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh 

Tây Ninh

22/3/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy Đại học Kỹ thuật

Lê Nguyễn Minh 

Thiện
116

111 Bạch Thiện Trình

Nguyễn Văn Tiến112

Phan Thị Ngọc Tuyết108



STT
Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên Ngày sinh
Địa chỉ 

thường chú
CMND SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực sát hạch

Hạng sát 

hạch

Mã 

Tỉnh

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công 

tác

Ngày cấp

CMT/ Hộ 

chiếu

Nơi cấp

CMT/ Hộ chiếu
Quốc Tịch Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA THI SÁT HẠCH
(Đính kèm theo Thông báo số ………../TB-SXD ngày …./12/2017 của Sở Xây dựng Tây Ninh)

13/6/1989
Thừa Thiên 

Huế
191625752 0935121245

lualuaxd@gmail

.com

Kỹ sư công nghệ - 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng 

và Công nghiệp
II TAN 5

Công ty CP 

TV & XD 

Hiệp Đồng 

Tâm

24/10/2017
CA Thừa Thiên 

Huế
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng

13/6/1989
Thừa Thiên 

Huế
191625752 0935121245

lualuaxd@gmail

.com

Kỹ sư công nghệ - 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế Kết cấu 

công trình DD&CN
III TAN 5

Công ty CP 

TV & XD 

Hiệp Đồng 

Tâm

24/10/2017
CA Thừa Thiên 

Huế
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng

13/6/1989
Thừa Thiên 

Huế
191625752 0935121245

lualuaxd@gmail

.com

Kỹ sư công nghệ - 

xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng III TAN 5

Công ty CP 

TV & XD 

Hiệp Đồng 

Tâm

24/10/2017
CA Thừa Thiên 

Huế
Việt Nam Chính quy

Đại học Bách 

Khoa Đà Nẵng

118 Nguyễn Nhật Đông 17/10/1989 Tây Ninh 072089002809 0974455215
nd.ivoix@gmail.

com

Kiến trúc sư - 

Quy hoạch

Thiết kế Kiến trúc 

công trình
III TAN 4

Công ty 

TNHH TV 

TK XD Hoa 

Đất

12/6/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

Việt Nam Chính quy
ĐH Kiến trúc TP 

HCM

Cao Thọ Lúa117


